THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 10/6/2015
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (66 thủ tục hành chính)
	STT
	Thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (02 thủ tục hành chính)

	1
	Đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động

	2
	Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân

	II. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (07 thủ tục hành chính)

	1
	Kiểm tra và đề nghị xác nhận nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài tự trở về không qua tiếp nhận

	2
	Quyết định hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

	3
	Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

	4
	Giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

	5
	Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

	6
	Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

	7
	Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm

	III. Lĩnh vực người có công (44 thủ tục hành chính)

	1
	Cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh từ ngày 31/12/1994 trở về trước

	2
	Cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương cũ tái phát

	3
	Cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân

	4
	Cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh do trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội theo quy định trong Bộ luật hình sự

	5
	Kiểm tra, đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

	6
	Kiểm tra, đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ

	7
	Kiểm tra, đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

	8
	Cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương trước ngày 01/01/1995 chưa được hưởng chế độ thương tật

	9
	Cấp giấy chứng nhận bị thương đối với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân

	10
	Cấp giấy chứng nhận bị thương đối với trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự

	11
	Kiểm tra và đề nghị xét phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

	12
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

	13
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

	14
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

	15
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

	16
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

	17
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng chế độ trợ cấp một lần

	18
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

	19
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

	20
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng.

	21
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần

	22
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh

	23
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với thanh niên xung phong 

	24
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

	25
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

	26
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong 

	27
	Kiểm tra và đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo

	28
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

	29
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

	30
	Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo

	31
	Kiểm tra và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

	32
	Kiểm tra và đề nghị cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

	33
	Cấp giấy báo tử, kiểm tra và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ theo Thông tư số 28/2013/TTLT – BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013.

	34
	Kiểm tra và đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

	35
	Kiểm tra và đề nghị đổi, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

	36
	Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

	37
	Cấp giấy giới thiệu đi di chuyển hài cốt liệt sĩ

	38
	Kiểm tra và đề nghị  giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

	39
	Tiếp nhận hồ sơ người có công và thân nhân từ nơi khác chuyển đến

	40
	Kiểm tra và đề nghị hỗ trợ người có công về nhà ở

	41
	Cấp giấy chứng nhận bị thương, kiểm tra và đề nghị  giải quyết chế độ đối với người bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ theo Thông tư số 28/2013/TTLT – BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013

	42
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

	43
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

	44
	Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

	IV. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (12 thủ tục hành chính)

	1
	Kiểm tra và đề nghị tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội

	2
	Kiểm tra và đề nghị tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội cần bảo vệ khẩn cấp đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội

	3
	Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội

	4
	Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội

	5
	Chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

	6
	Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện

	7
	Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội

	8
	Cấp sổ trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ em và người cao tuổi)

	9
	Cấp sổ trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng

	10
	Cấp sổ trợ cấp cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi

	11
	Trợ cấp đột xuất (một lần) cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, lý do bất khả kháng

	12
	Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

	V. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (01 thủ tục hành chính)

	1
	Hỗ trợ kinh phí cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
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